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	ĐỀ THI HỌC KÌ I

Môn: TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


Câu 1: Cho a là số thực dương khác 1, khi đó 
[image: image1.wmf]3

a

Iloga

=

 có giá trị là

A. 
[image: image2.wmf]3

Ia

=

 
B. 
[image: image3.wmf]I3a

=


C. 
[image: image4.wmf]Ia

=


D. 
[image: image5.wmf]I3

=


[image: image559.emf]Câu 2: Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
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Câu 3: Tập xác định D của hàm số 
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Câu 4: Trong hình đa diện, số cạnh ít nhất của một mặt là:

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 5: Tập xác định D của hàm số 
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Câu 6: Cho hình trụ có bán kính đường tròn đáy bằng a và chiều cao hình trụ bằng 
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 của hình trụ là: 
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Câu 7: Cho hàm số 
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. Giá trị cực đại của hàm số là:

A. –1 
B. 4
C. 1
D. 0
Câu 8: Cho hàm số 
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. Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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C. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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Câu 9: Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số 
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A. 0
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 10: Cho hàm số 
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số có 3 điểm cực trị.
B. Hàm số không có điểm cực đại.


C. Hàm số có 1 điểm cực trị.
D. Hàm số không có điểm cực tiểu.
Câu 11: Cho hàm số 
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 có đồ thị 
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
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 và trục hoành có 1 điểm chung.
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 và trục hoành có 3 điểm chung.
Câu 12: Cho hàm số 
[image: image41.wmf]32

yx3x2

=-+

. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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D. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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Câu 13: Cho phương trình 
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. Khi đặt 
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, ta được phương trình nào dưới đây?
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Câu 14: Nghiệm của phương trình 
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Câu 15: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên 
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Câu 16: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A, tam giác SBC đều cạnh a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích V của khối chóp S.ABC là:
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Câu 17: Cho hình thang vuông ABCD có đường cao 
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. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình thang vuông đó quanh cạnh CD là: 
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Câu 18: Cho hình chóp S.ABC có 
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 và diện tích tam giác ABC bằng 8. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC. 
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Câu 19: Đạo hàm y’ của hàm số 
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Câu 20: Cho hàm số 
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. Tất cả các tiếp tuyến của 
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Câu 21: Cho hàm số 
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. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là 
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B. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là 
[image: image97.wmf]y1,y1
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 và một tiệm cận đứng là 
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C. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là 
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 và một tiệm cận đứng là 
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D. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là 
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 và một tiệm cận đứng là 
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[image: image560.emf]Câu 22: Cho hình vẽ bên với M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, SC. SA vuông góc với (ABC). Thể tích V của khối đa diện ABCNM là:
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Câu 23: Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
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A. 3
B. 2
C. 1
D. 0
Câu 24: P là tích tất cả các nghiệm của phương trình 
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. Giá trị của P là:
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Câu 25: Tổng diện tích tất cả các mặt của hình tứ diện đều cạnh a bằng:
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 có đồ thị như hình bên. Tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 
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Câu 27: Cho hình nón có đỉnh S, độ dài đường sinh bằng 2a. Một mặt phẳng qua đỉnh S cắt hình nón theo một thiết diện, thiết diện đó đạt diện tích lớn nhất là:
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Câu 28: T là tổng tất cả các nghiệm của phương trình 
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, giá trị của T là:
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Câu 29: Cho hình chữ nhật ABCD có 
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. Thể tích của khối trụ tạo thành khi quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB là: 
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[image: image562.emf]Câu 30: Cho hai đồ thị hàm số 
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 như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng? 
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Câu 31: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với 
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. Thể tích V của khối chóp S.ABC là 
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Câu 32: Giá trị lớn nhất M của hàm số 
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Câu 33: Tập nghiệm S của bất phương trình 
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Câu 34: Cho hàm số 
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 có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
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Câu 35: Tập nghiệm S của bất phương trình 
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Câu 36: Số lượng của một loại vi khuẩn Lactobacillus trong một phòng thí nghiệm được tính thao công thức 
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 là lượng vi khuẩn ban đầu, 
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 là lượng vi khuẩn sau t phút. Biết sau 2 phút thì số lượng vi khuẩn Lactobacillus là 575 nghìn con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc đầu, số lượng vi khuẩn là 9 triệu 200 nghìn con? 

A. 14 phút
B. 7 phút
C. 12 phút
D. 6 phút
Câu 37: Nếu 
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Câu 38: Cho hình trụ có chiều cao 
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. Lấy hai điểm A, B lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy sao cho góc giữa đường thẳng AB và trục của hình trụ bằng 
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Câu 39: Cho hàm số 
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. Tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng 
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)

1;1

-

 là:

A. 
[image: image190.wmf]11

m

22

-<£

 hoặc 
[image: image191.wmf]m2

³

 
B. 
[image: image192.wmf]1

m

2

£

 hoặc 
[image: image193.wmf]m2

³



C. 
[image: image194.wmf]11

m

22

-<<

 hoặc 
[image: image195.wmf]m2

>


D. 
[image: image196.wmf]1

m

2

>-

 
Câu 40: Cho phương trình 
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. Tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có nghiệm 
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Câu 41: Tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho 
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 đạt cực trị tại 
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 thỏa mãn 
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Câu 42: Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn 
[image: image212.wmf]2
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. Giá trị nhỏ nhất 
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Câu 43: Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số 
[image: image219.wmf]32
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Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật tâm O. Biết 
[image: image224.wmf]a3
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. Lấy hai điểm M, N lần lượt nằm trên cạnh SC, SD sao cho 
[image: image226.wmf]2
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. Thể tích V của khối đa diện SABMN là

A. 
[image: image228.wmf]3

2a3

V

27

=

 
B. 
[image: image229.wmf]3

5a3

V

36

=

 
C. 
[image: image230.wmf]3

4a3

V

27

=


D. 
[image: image231.wmf]3

5a3

V

12

=


Câu 45: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có 
[image: image232.wmf]0
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, cạnh AC’ hợp với mặt đáy góc 
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. Thể tích V của khối lăng trụ ABCA’B’C’ là:
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Câu 46: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, 
[image: image238.wmf]SAa,AC2a
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 và SA vuông góc với đáy. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng 

A. 
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[image: image564.emf]Câu 47: Trong mặt phẳng (P) cho hình (H) ghép bởi hai hình bình hành có chung cạnh XY như hình bên. Thể tích V của vật thể tròn xoay sinh bởi hình (H) khi quay mặt phẳng (P) xung quanh trục XY là:
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C. 
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Câu 48: Biết đường thẳng 
[image: image247.wmf]yx2
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 cắt đồ thị hàm số 
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 tại hai điểm phân biệt A, B có hoành độ lần lượt là 
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Câu 49: Cho hàm số 
[image: image254.wmf]32
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. Để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A, B sao cho đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng 
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Câu 50: Số nguyên m lớn nhất để hàm số 
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[image: image261.wmf](

)

;

-¥+¥

 là

A. 
[image: image262.wmf]m2

=

 
B. 
[image: image263.wmf]m0

=

 
C. 
[image: image264.wmf]m1

=

 
D. 
[image: image265.wmf]m1

=-

 
ĐÁP ÁN
	1-D
	2-B
	3-A
	4-B
	5-A
	6-D
	7-B
	8-D
	9-B
	10-A

	11-A
	12-C
	13-C
	14-A
	15-B
	16-C
	17-C
	18-C
	19-B
	20-D

	21-A
	22-B
	23-B
	24-A
	25-C
	26-D
	27-B
	28-C
	29-D
	30-D

	31-A
	32-D
	33-A
	34-A
	35-D
	36-D
	37-B
	38-B
	39-A
	40-D

	41-C
	42-C
	43-D
	44-B
	45-D
	46-A
	47-C
	48-B
	49-C
	50-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D
Phương pháp: 
Sử dụng công thức 
[image: image266.wmf](
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Cách giải: 
[image: image267.wmf]3
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Câu 2: Đáp án B
Nhận biết đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương. 

Cách giải: 
Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị 
[image: image268.wmf]Þ

 Loại phương án A và D, do 
[image: image269.wmf]3
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 có đúng 1 nghiệm là 
[image: image270.wmf]x0
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Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương 
[image: image271.wmf]Þ

 Chọn phương án B.

Câu 3: Đáp án A
Phương pháp: 
Hàm số 
[image: image272.wmf]x
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 có TXĐ 
[image: image273.wmf]DR
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Cách giải: 
Tập xác định D của hàm số 
[image: image274.wmf]x
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 là 
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Câu 4: Đáp án B
Cách giải: 
Trong hình đa diện, số cạnh ít nhất của một mặt là: 3
Câu 5: Đáp án A
Phương pháp: 
Hàm số 
[image: image276.wmf]n
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Với 
[image: image277.wmf]nZ
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, TXĐ của hàm số là 
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Với 
[image: image279.wmf]nZ
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, TXĐ của hàm số là 
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Với 
[image: image281.wmf]nZ
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,  TXĐ của hàm số là 
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Hàm số 
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 có TXĐ 
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Cách giải:
Khi 
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 Hàm số xác định. 

Khi 
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[image: image287.wmf]x10x1x1

Û->Û>Þ=-

 không thỏa mãn. 

Khi 
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Điều kiện xác định: 
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Tập xác định D của hàm số 
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 là 
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Câu 6: Đáp án D
Phương pháp: 
Diện tích xung quanh 
[image: image294.wmf]xq
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 của hình trụ: 
[image: image295.wmf]xq
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Cách giải:

Diện tích xung quanh 
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 của hình trụ: 
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Câu 7: Đáp án B
Phương pháp: 
Điểm 
[image: image298.wmf]0
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 là điểm cực đại của hàm số 
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Cách giải:
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Xét hệ phương trình 
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[image: image302.wmf]x1
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 là điểm cực đại của hàm số 
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Câu 8: Đáp án  D
Phương pháp: 
Xét dấu của 
[image: image304.wmf](
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 và suy ra các khoảng đơn điệu của hàm số. 

Cách giải: 
Ta có: 
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Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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 là mệnh đề sai.
Câu 9: Đáp án B
Phương pháp: 
Đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất 
[image: image307.wmf](
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 có TXĐ: 
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Cách giải: 
Đồ thị hàm số 
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 có 2 đường tiệm cận là: 
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Câu 10: Đáp án A
Phương pháp: 
Giải phương trình 
[image: image312.wmf]y'0
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 và suy ra các điểm cực trị của hàm số. 

Cách giải:
[image: image565.emf]
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[image: image314.wmf]Þ

 Hàm số có 3 điểm cực trị.

Câu 11: Đáp án A
Phương pháp: 
Giải phương trình hoành độ giao điểm của (C) và trục Ox. 

Cách giải: 
Xét phương trình hoành độ giao điểm của 
[image: image315.wmf](
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[image: image317.wmf](
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 và trục hoành có 2 điểm chung.

Câu 12: Đáp án C
Phương pháp: 
Giải phương trình  
[image: image318.wmf]y'0
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, xét dấu y’ và suy ra các khoảng đơn điệu của hàm số. 

[image: image566.emf]Cách giải: 
Ta có: 
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[image: image320.wmf]Þ

 Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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Câu 13: Đáp án C
Phương pháp: 
Đặt 
[image: image322.wmf]x
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, biểu diễn 
[image: image323.wmf]x
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Cách giải: 
Khi đặt 
[image: image324.wmf](
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Câu 14: Đáp án A
Phương pháp: 
[image: image326.wmf](
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Cách giải: 
Ta có: 
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Câu 15: Đáp án B
Phương pháp: 
Hàm số đồng biến trên R 
[image: image328.wmf]y'0,xR
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Cách giải: 
Xét hàm số: 
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 Hàm số 
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Câu 16: Đáp án C
Câu 16: 
Phương pháp: 
+) Gọi H là trung điểm của BC 
[image: image332.wmf](
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+) Tính thể tích khối chóp 
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Cách giải: 
[image: image567.emf]Gọi H là trung điểm của BC 
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Ta có: 
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Khi đó 
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Ta có: Tam giác SBC đều cạnh a 
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Tam giác ABC vuông cân tại A 
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[image: image568.emf]Câu 17: Đáp án C
Phương pháp: 
Khối tròn xoay tạo thành khi quay hình thang vuông đó quanh cạnh CD ghép bởi 1 khối nón tròn xoay và 1 khối trụ tròn xoay. 

Cách giải: 
Kẻ 
[image: image340.wmf](

)

BICD,ICDIBADa

^ÎÞ==

 
Do 
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Khối nón tròn xoay có đường cao 
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, bán kính đáy 
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Khối trụ tròn xoay có đường cao 
[image: image345.wmf]ABa
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, bán kính đáy 
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Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình thang vuông đó quanh cạnh CD là: 
[image: image348.wmf]3
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Câu 18: Đáp án C
Câu 18: 
Phương pháp: 
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Cách giải: 
[image: image350.wmf](
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Câu 19: Đáp án B
Phương pháp: 
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Cách giải: 
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Câu 20: Đáp án D
Phương pháp: 
Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
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Cách giải:
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Gọi tiếp điểm là 
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Tiếp tuyến của Ccó hệ số góc 
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[image: image359.wmf]00

x1y1

=Þ=-

, phương trình tiếp tuyến: 
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, phương trình tiếp tuyến: 
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Câu 21: Đáp án A
Phương pháp: 
* Định nghĩa tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
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Nếu 
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là TCN của đồ thị hàm số. 

* Định nghĩa tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
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 là TCĐ của đồ thị hàm số.

Cách giải: 
TXĐ: 
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Ta có: 
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 Đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang là 
[image: image373.wmf]y1,y1
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[image: image569.emf]Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.

Câu 22: Đáp án B
Phương pháp: 
[image: image374.wmf]ABCNMS.ABCS.AMN
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image375.wmf]ABCNMS.ABCS.AMN
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Câu 23: Đáp án B
Phương pháp: 
* Định nghĩa tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
[image: image378.wmf](
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)

x

limfxa

®+¥

=

 hoặc 
[image: image380.wmf](

)

x

limfxaya

®-¥

=Þ=

là TCN của đồ thị hàm số. 

* Định nghĩa tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
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Nếu 
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 thì 
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 là TCĐ của đồ thị hàm số.

Cách giải: 
TXĐ: 
[image: image386.wmf]{
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Ta có: 
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[image: image388.wmf]22
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[image: image390.wmf]Þ

 Đồ thị hàm số có 1 TCN 
[image: image391.wmf]y1
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 và TCĐ là 
[image: image392.wmf]x1
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Câu 24: Đáp án A
Phương pháp: 
Giải phương trình bậc hai đối với hàm số logarit. 

Cách giải: 
ĐKXĐ: 
[image: image393.wmf]x0
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Khi đó 
[image: image394.wmf]2
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[image: image395.wmf]Þ

 Tích tất cả các nghiệm của phương trình: 
[image: image396.wmf]P8
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Câu 25: Đáp án C
Phương pháp: 
Tứ diện đều có 4 mặt đều là tam giác đều. 

Cách giải: 
Tổng diện tích tất cả các mặt của hình tứ diện đều cạnh a bằng: 
[image: image397.wmf]2
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Câu 26: Đáp án D
Phương pháp: 
Số nghiệm của phương trình 
[image: image398.wmf](
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 là số giao điểm của đồ thị hàm số 
[image: image399.wmf](
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 và đường thẳng 
[image: image400.wmf]ym
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Cách giải: 
Số nghiệm của phương trình 
[image: image401.wmf]3
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 bằng số giao điểm của đồ thị hàm số 
[image: image402.wmf]3

yx3x1

=-+

 và đường thẳng 
[image: image403.wmf]ym
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[image: image404.wmf]Þ

 Để phương trình 
[image: image405.wmf]3
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có ba nghiệm thực phân biệt thì 
[image: image406.wmf]1m3
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Câu 27: Đáp án B
Phương pháp: 
Diện tích lớn nhất khi mặt phẳng cắt đi qua trục của hình nón. 

Cách giải: 
Diện tích lớn nhất khi mặt phẳng cắt đi qua trục của hình nón. 

Tam giác SAB cân tại S, có 
[image: image407.wmf]SASB2a
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Khi đó 
[image: image408.wmf]22
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Thiết diện đó đạt diện tích lớn nhất là 
[image: image409.wmf]2
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 khi mặt phẳng cắt đi qua trục của hình nón và 
[image: image410.wmf]0
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Câu 28: Đáp án C
Phương pháp: 
Đặt 
[image: image411.wmf](
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 đưa về phương trình bậc hai ẩn t. Sử dụng định lí Vi-ét. 

Cách giải: 
Đặt 
[image: image412.wmf](
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Phương trình (2) có 2 nghiệm 
[image: image415.wmf]12
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 thỏa mãn 
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Ta có: 
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Câu 29: Đáp án D
Phương pháp: 
Thể tích khối trụ: 
[image: image418.wmf]2
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Cách giải: 
Khi quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB ta được một khối trụ có đường cao là 6, bán kính đáy là 64

Thể tích của khối trụ đó là: 
[image: image419.wmf]22
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Câu 30: Đáp án D
[image: image570.emf]Phương pháp: 
Đồ thị hàm số 
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[image: image421.wmf]a1
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Cách giải: 
Đồ thị hàm số 
[image: image423.wmf](
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Đồ thị hàm số 
[image: image425.wmf](
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Câu 31: Đáp án A
Phương pháp: 
Thể tích khối chóp: 
[image: image428.wmf]1
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Cách giải:
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Câu 32: Đáp án D
Phương pháp: 
Phương pháp tìm GTLN, GTNN của hàm số 
[image: image430.wmf](
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Bước 1: Tính y’, giải phương trình 
[image: image432.wmf][
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+) Bước 2: Tính các giá trị 
[image: image433.wmf](
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+) Bước 3: 
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image435.wmf][
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Hàm số liên tục trên 
[image: image436.wmf][

]

1;2

-

 có 
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 Giá trị lớn nhất của hàm số: 
[image: image438.wmf]M4
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Câu 33: Đáp án A
Phương pháp: 
Giải bất phương trình bậc hai đối với hàm logarit.
Cách giải: 
Ta có: 
[image: image439.wmf]2
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Tập nghiệm S của bất phương trình 
[image: image440.wmf]2
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Câu 34: Đáp án A
Phương pháp: 
Nhận biết đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương. 

Cách giải: 
Quan sát đồ thị hàm số, ta thấy: khi 
[image: image442.wmf]x,ya0
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Hàm số có 3 cực trị 
[image: image443.wmf]y'0
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Ta có: 
[image: image444.wmf]3

2

x0

y'04ax2bx0

b

x

2a

=

é

ê

=Û+=Û

ê

=-

ë

 

Để phương trình 
[image: image445.wmf]y'0
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 có 3 nghiệm phân biệt thì 
[image: image446.wmf](
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Đồ thị hàm số cắt Oy tại điểm có tung độ âm 
[image: image447.wmf]c0
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Câu 35: Đáp án D
Phương pháp: 
[image: image448.wmf]a
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image449.wmf]2
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Tập nghiệm S của bất phương trình 
[image: image450.wmf]2
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Câu 36: Đáp án D
Phương pháp: 
+) Tính 
[image: image452.wmf](
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+) Tính t khi số lượng khi khuẩn là 9 triệu 200 nghìn con.
Cách giải: 
Biết sau 2 phút thì số lượng vi khuẩn Lactobacillus là 575 nghìn con 
[image: image453.wmf](
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Số lượng vi khuẩn là 9 triệu 200 nghìn con: 
[image: image454.wmf]tt
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Vậy, sau 6 phút, kể từ lúc đầu, số lượng vi khuẩn là 9 triệu 200 nghìn con.

Câu 37: Đáp án B
Phương pháp:
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Cách giải: 
Với 
[image: image457.wmf]a0,b0
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Câu 38: Đáp án B
Phương pháp: 
Khoảng cách giữa hai đường thẳng bằng độ dài đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng đó. 

Cách giải: 
Gọi C, D lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B lên mặt phẳng đáy còn lại (như hình vẽ). I là trung điểm của AC.
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Ta có: 
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Mà 
[image: image462.wmf](
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Từ (1), (2) 
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Tam giác ABD vuông tại D, có 
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)

(

)

0

BADAB;ADAB;OO'30

===

 


[image: image465.wmf]0
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Tam giác OIA vuông tại I 
[image: image466.wmf]2
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Câu 39: Đáp án A
Phương pháp: 
+) Đặt 
[image: image467.wmf](
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+) Tìm tập xác định của hàm số 
[image: image468.wmf]{
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+) Hàm số có dạng 
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Cách giải: 
ĐKXĐ: 
[image: image471.wmf]x
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Đặt 
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Ta có: 
[image: image475.wmf](
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, khi đó bài toán ban đầu trở thành tìm m để hàm số 
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Câu 40: Đáp án D
Phương pháp: 
+) Đặt 
[image: image479.wmf]2
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+) Cô lập m, đưa phương trình về dạng 
[image: image481.wmf](
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Cách giải: 
Đặt 
[image: image484.wmf](
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Phương trình 
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Xét hàm số 
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[image: image492.wmf]Þ

 Để phương trình đã cho có nghiệm thì 
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Câu 41: Đáp án C
Phương pháp: 
+) Tìm điều kiện để hàm số có 2 điểm cực trị. 

+) Áp dụng định lí Vi-ét biểu diễn biểu thức 
[image: image494.wmf](
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Cách giải:

Ta có: 
[image: image495.wmf]322
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Để hàm số có 2 cực trị 
[image: image496.wmf]12
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Khi đó, áp dụng định lí Vi-ét ta có: 
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Câu 42: Đáp án C
Phương pháp: 
+) Đưa về cùng cơ số, sử dụng công thức 
[image: image502.wmf](
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+) Khi đó 
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+) Đưa biểu thức P về dạng tam thức bậc hai ẩn t. Tìm GTNN của P. 
Cách giải: 
ĐK: 
[image: image504.wmf]x0;y0
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Ta có: 
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Khi đó: 
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 khi và chỉ khi 
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Câu 43: Đáp án D
Phương pháp: 
Hàm đa thức bậc ba không có cực trị khi và chỉ khi 
[image: image509.wmf]y'0
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Cách giải:
Ta có: 
[image: image510.wmf](
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Để hàm số đã cho không có cực trị thì 
[image: image511.wmf](
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Chú ý và sai lầm: Học sinh hay nhầm lẫn rằng hàm đa thức bậc ba không có cực trị khi và chỉ khi phương trình 
[image: image512.wmf]y'0
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 vô nghiệm 
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Câu 44: Đáp án B
[image: image572.emf]Phương pháp: 
Sử dụng công thức tỉ số thể tích cho khối chóp tam giác: Cho khối chóp S.ABC, các điểm 
[image: image514.wmf]111
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 lần lượt thuộc SA, SB, SC. Khi đó, 
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Cách giải: 
*) Tính thể tích khối chóp S.AMB theo thể tích khối chóp S.ABCD: 

[image: image573.emf]Ta có: 
[image: image516.wmf](
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*) Tính thể tích khối chóp S.AMN theo thể tích khối chóp S.ABCD: 

Ta có: 
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Từ (1), (2) suy ra: 
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Mà 
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Câu 45: Đáp án D
Phương pháp: 
Thể tích khối lăng trụ: 
[image: image522.wmf]VSh
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Cách giải:
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[image: image574.emf]
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 vuông cân tại C 
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Diện tích tam giác ABC:
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Thể tích V của khối lăng trụ ABCA’B’C’ là: 
[image: image527.wmf]2
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Câu 46: Đáp án A
Phương pháp: 
Áp dụng phương pháp xác định khoảng cách từ chân đường cao đến một mặt phẳng. 

[image: image575.emf]Cách giải: 
Kẻ 
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Ta có 
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Tam giác ABC vuông cân tại B 
[image: image531.wmf]AC2a
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Tam giác SAB vuông tại A, 
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Câu 47: Đáp án C
Phương pháp: 
Áp dụng công thức tính thể tích khối trụ 
[image: image534.wmf]2
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 trong đó r; h lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của khối trụ. 

Cách giải:
Thể tích vật thể tròn xoay thu được bằng với thể tích của khối trụ có bán kính đáy 
[image: image535.wmf]XA5
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, có thể tích là: 
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Câu 48: Đáp án B
Phương pháp: 
Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số 
[image: image538.wmf]2x1
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Cách giải: 
Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số 
[image: image540.wmf]2x1
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Gọi A, B là giao điểm của 2 đồ thị, áp dụng định lí Vi-ét 
[image: image544.wmf]AB
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Câu 49: Đáp án C
Phương pháp: 
+) Lấy y chia y’, phần dư chính là đường thẳng đi qua hai điểm cực trị. 

+) Hai đường thẳng vuông góc khi tích hệ số góc của chúng bằng -1. 

Cách giải: 
Ta có: 
[image: image545.wmf]322
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Đồ thị hàm số có 2 cực trị 
[image: image546.wmf]'093m0m3
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[image: image548.wmf]Þ

 Phương trình đường thẳng đi qua hai cực trị A, B của đồ thị hàm số đã cho là: 
[image: image549.wmf]8m
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Do AB vuông góc với d nên 
[image: image551.wmf](

)

813

m.1mtm

342

æö

--=-Û=-

ç÷

èø

 

Vậy, không có giá trị nào của m thỏa mãn.

Câu 50: Đáp án C
Phương pháp: 
Hàm số đã cho đồng biến trên R 
[image: image552.wmf]y'0xR
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 và bằng 0 tại hữu hạn điểm. 

Cách giải: 
Ta có: 
[image: image553.wmf](
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Để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 
[image: image554.wmf](
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[image: image557.wmf]Þ

 Số nguyên m lớn nhất thỏa mãn là 1.
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